
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 417 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀ CHÂU

0110501295

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất

4330

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn màn, rèm, gối và hàng dệt 
khác

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng nội thất 

4649

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật kinh doanh bất động 
sản 2014);
- Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai( Điều 54 
Luật kinh doanh bất động sản 2014);

6810

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
HÀ CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA CHAU PRODUCTION AND 
BUSINESSMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913569559
Email:

Fax:
Website:
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400.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ VÂN HÀ Việt 
Nam

P9a7, Tập thể Thủ Lệ, 
Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

160.000.000 40,000 001176029452

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

12. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm và đồ nội thất

4784

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá độc lập)

4791

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VŨ THANH 
HÀ

Việt 
Nam

Số 31 Phố Hàng Bún, 
Phường Nguyễn 
Trung Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

240.000.000 60,000 001173012187

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001173012187
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 31 Phố Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 31 Phố Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THANH HÀ Nữ

20/06/1973 Kinh Việt Nam

25/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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